
Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Đỗ Huy Toàn 16/5/1982 0360xxx12952 13/5/2025
Bộ Công 

an

Tổ Hồng Phú, 
Phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình

Trung tân Quy 
hoạch - xây dựng 

Hà Nam

HNA-
00102406

Viện Đại học 
Mở Hà Nội

Chính 
quy

Kiến trúc 
sư - Kiến 

trúc

- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị;
- Thiết kế kiến trúc cảnh quan;

- Thiết kế nội thất

NIB-
00000054

2 Hồ Minh Duy 20/02/1998 0350xxx01185 09/4/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

TDP số 02, 
phường Châu Sơn, 

tỉnh Ninh Bình

Trung tân Quy 
hoạch - xây dựng 

Hà Nam

Trường Đại 
học kiến trúc 

Hà Nội

Kiến trúc 
sư - Kiến 

trúc

- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị;
- Thiết kế kiến trúc cảnh quan;

- Thiết kế nội thất;
- Thẩm tra thiết kế kiến trúc.

NIB-
00000055

3 Nguyễn Trung Hiếu 01/8/1995 0350xxx03915 25/3/2021

Cục CS 
QLHC 

về 
TTXH

TDP số 02, 
phường Châu Sơn, 

tỉnh Ninh Bình

Trung tân Quy 
hoạch - xây dựng 

Hà Nam

Trường Đại 
học Đông Đô

Chính 
quy

Kiến trúc 
sư

- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 

thiết kế đô thị;
- Thiết kế kiến trúc cảnh quan;
- Chỉ dẫn đặc điểm kiến trúc;

- Đánh giá kiến trúc công trình
- Thẩm tra thiết kế kiến trúc.

NIB-
00000056

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

STT Họ và tên Ngày sinh

CMND/CCCD

Địa chỉ thường 
trú

Đơn vị công tác 
(nếu có)

Mã số 
Chứng chỉ 

HNKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày        tháng 9 năm 2025

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SXD, ngày          tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình)

Số CCHN 
(nếu có)

Cơ sở đào 
tạo

Loại 
hình đào 

tạo

Trình độ 
chuyên 

môn

Lĩnh vực đề nghị cấp 
Chứng chỉ 
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